
CÁCH PHÂN LOẠI VÀ VỨT RÁC TÀI NGUYÊN TRONG GIA ĐÌNH (TP YAMTO) 

2025.12 

Liên hệ: Phòng Thúc đẩy Tuần hoàn Tài nguyên – Trung tâm Quản lý Môi trường TP Yamato Điện thoại: 269-

1511 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 

 

Về việc áp dụng túi rác sinh hoạt gia đình có mất phí 
⚫ Đối với rác “có thể đốt” và rác “không thể đốt”, người dân bắt buộc phải sử dụng túi rác có thu phí do thành phố 

quy định khi thải bỏ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Rác tài nguyên vứt không mất phí. 

 

 

 

CÁCH VỨT RÁC CHÁY ĐƯỢC：Thu gom 2 lần/1 tuần（Mỗi khu vực sẽ có ngày vứt rác 

riêng）  
Cách thức thải bỏ : Cho rác vào túi rác chỉ định có thu phí. 

Đối với nhà ở riêng lẻ: vui lòng đặt rác tại vị trí trong khuôn viên nhà, giáp với đường, trước 8 giờ sáng. 

Đối với nhà ở tập thể vui lòng đặt rác tại vị trí đã được quy định trong khuôn viên, trước 8 giờ sáng. 

 

 Ví dụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túi 5 lít  80 yên 

Túi 10 lít  160 yên 

Túi 20 lít  320 yên 

Túi 30 lít  480 yên 

Túi 40 lít 640 yên 

Trường hợp ngoại lệ (được thu gom miễn phí): Tã giấy, Cành cây (tối đa 3 bó), Cỏ và lá cây (cho 

vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt, tối đa 3 túi)     

 
 
 

                                                 
                                          

 

Cho vào túi trong suốt hoặc bán 

trong suốt và buộc kín miệng túi. 

Trường hợp cần tư vấn về cách 

thức thải bỏ, vui lòng liên 

hệ Phòng Thúc đẩy Tuần hoàn 

Tài nguyên (Trao đổi bằng tiếng 

Nhật). 

Rác thải sinh hoạt Vải bẩn 

 

Các loại giấy không 

thể tái chế như ảnh, 

giấy lau (tissue), v.v. 

Túi xách, giày 

dép 

 

Thú nhồi bông, gối 

đệm 

Sản phẩm bằng nhựa (không 

thuộc nhóm “nhựa khác” để 

tái chế) 

Lá cây, cỏ Cành cây 

không quá 30 

cm 

không quá 50 cm 

Tã giấy 

Kích cỡ và giá bán của túi rác chỉ 

định có thu phí            

1set （10túi） 

 

Người dân có thể mua túi rác chỉ định có thu phí tại 

các cửa hàng được gắn biểu trưng theo quy định. 

 

  

 

 



Rác thải không thể tái chế, bao gồm cả các sản phẩm nhựa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁCH VỨT RÁC KHÔNG CHÁY ĐƯỢC：Thu gom 2 lần/1 tháng（Mỗi khu vực sẽ có ngày 

vứt rác riêng）  
Cách thức thải bỏ : Cho rác vào túi rác chỉ định có thu phí. 

Đối với nhà ở riêng lẻ: vui lòng đặt rác tại vị trí trong khuôn viên nhà, giáp với đường, trước 8 giờ sáng. 

Đối với nhà ở tập thể (chung cư, khu nhà nhiều hộ): vui lòng đặt rác tại vị trí đã được quy định trong khuôn viên, trước 

8 giờ sáng. 

 Ví dụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài nguyên (   Những loại có ký hiệu)：Thu gom 1 lần/1 tuần（Mỗi khu vực sẽ quy định 

ngày vứt riêng）  

Cách vứt: Có thể thải bỏ miễn phí. 

Đối với các vật có ký hiệu tái chế , sau khi làm sạch vết bẩn, cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt, và mang đến 

Trạm tái chế trước 8 giờ 30 phút sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Các mảnh kim loại nhỏ, nắp 

lon, v.v. 

 

Ngoại lệ：Hãy cho vào túi trong suốt hoặc bán trong suốt khi vứt. Không mất phí vứt. 

 

 

 

                                                             

 

 

Đồ dùng ăn uống, đồ 

gốm sứ, chai thủy tinh 

màu trắng đục 

Thiết bị điện cỡ nhỏ 

Kéo, dao 

bếp 

 

Thủy tinh 

Nhiệt kế thuỷ ngân 

 

Vỏ chai dầu gội, 

dầu xả 

 

Nhãn và nắp 

chai nhựa 

PET 

 

Vật liệu đóng gói, vật liệu 

chống va đập của thiết bị 

điện gia dụng, v.v. 

Vỏ chai/lọ đựng 

mayonnaise, 

ketchup 

 

Hộp mì cốc 

 

Hộp nhựa đựng 

bánh kẹo 

Tài nguyên chưa được làm sạch 

 

Nếu làm sạch thì có thể tái chế 

thành tài nguyên 

Các sản phẩm nhựa（Bồn rửa, xô 

rửa, băng video, CD, đồ chơi bằng 

nhựa） 

 

Các loại hỗn hợp cả kim loại（bút bi, kẹp gim, 

móc phơi đồ v.v…）. Nếu phần nhựa nhiều 

hơn thì được coi là rác cháy được, nếu phần 

kim loại nhiều hơn thì tính là rác không cháy 

được. 

 

 

Pin khô ※Vui lòng 

thực hiện xử lý cách điện 

 

Đèn huỳnh quang  

 

Bóng đèn tròn 

 Hãy làm sao để người thu gom dễ nhận 

biết đây là rác ngoại lệ 

Bật lửa dùng một lần 

 

 

 
 

 

 



Tài nguyên A（giấy, vải）：Thu gom 2 lần/1 tháng (mỗi khu vực sẽ có ngày thu gom rá 

riêng) 

Cách thức thải bỏ:Có thể thải bỏ miễn phí. 

Vui lòng buộc lại bằng dây, và mang đến Trạm tái chế trước 8 giờ 30 phút sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài nguyên B（hộp giấy, bình, lon, chai nước nhựa v.v…）：Thu gom 2 lần/1 tháng (mỗi 

khu vực sẽ có ngày thu gom rác riêng）   

Cách thức thải bỏ : Có thể thải bỏ miễn phí. 

Vui lòng rửa sạch, và mang đến Trạm tái chế trước 8 giờ 30 phút sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật liệu bao gói bằng giấy 

 

Hộp giấy (giấy hộp đựng đồ 

uống) 

 

Báo, tờ rơi 

 

Tạp chí, sách và các loại giấy khác 

 

Thùng carton 

 

Vải, quần áo (loại sạch) loại bị bẩn thì xử lý như rác đốt được 

 

* Không mang ra vào ngày mưa. 

Chai/lọ thủy tinh (chỉ áp dụng cho chai đựng đồ 

uống, thực phẩm, thuốc uống và mỹ phẩm; chai 

thủy tinh màu trắng đục được phân loại là rác 

không đốt được) 

 

Chai nhựa PET (chỉ áp dụng cho chai 

đựng đồ uống, rượu, mirin và nước 

tương) 

 

Khay xốp màu trắng (chỉ khay 

màu trắng) 

 

Lon kim loại 

 



Rác cồng kềnh 
○ Quy định về rác cồng kềnh 

Đồ nội thất và các loại rác không thể cho vào túi rác chỉ định có thu phí dung tích 40 lít sẽ phải trả phí. 

Mức phí khác nhau tùy theo từng loại vật dụng. 

Cách thức đăng ký thu gom: 

Vui lòng đăng ký bằng tiếng Nhật với Phòng Thúc đẩy Tuần hoàn Tài nguyên – Trung tâm Quản lý Môi trường 

(Điện thoại: 269-1511). 

○ Ngoại lệ đối với rác cồng kềnh 

Các vật dụng sau đây được xếp vào trường hợp ngoại lệ của rác cồng kềnh và có thể mang ra vào ngày thu gom 

rác thông thường. 

Các vật dụng được phép thải bỏ 01 món khi sử dụng túi 

rác dung tích 40 lít. 

Các vật dụng được phép thải bỏ với số lượng như sau: 

・ Từ 1 đến 5 món đối với túi rác dung tích 20 lít 

・ Từ 6 đến 10 món đối với túi rác dung tích 40 lít 

Những vật dụng có thể 

thải bỏ cùng với rác đốt 

được. 

Những vật dụng có thể thải bỏ 

cùng với rác không đốt được. 

Phân loại theo chất liệu: 

Các vật dụng có thể được thải bỏ bằng cách phân loại theo từng tổ 

hợp gồm rác đốt được và rác không đốt được, tùy theo chất liệu cấu 

thành. 

Lưu ý: 

・ Những vật có thể thải bỏ như rác đốt được: các vật làm từ chất liệu 

có thể đốt 

(Ví dụ: nhựa, gỗ, carbon) 

・ Những vật có thể thải bỏ như rác không đốt được: các vật làm 

từ chất liệu không thể đốt 

(Ví dụ: kim loại) 

Thùng rác bằng nhựa, 

xô, nắp bồn tắm. 

Lò vi sóng có chức năng nướng 

(oven range), lò vi sóng, bếp gas 

(02 bếp), xe kéo hành lý (xe 

đẩy), quạt điện, máy hút bụi, xe 

đạp, xe một bánh, xe ba bánh có 

kích thước từ 16 inch trở xuống, 

xe đẩy trẻ em gấp gọn. 

Ô (dù), cần câu cá, vợt tennis, vợt cầu lông, gậy bóng chày, kiếm tre 

(shinai), chổi (bao gồm cả chổi tre), cây lau nhà (mop), bàn chải cọ sàn, 

xẻng, thanh chống căng (thanh chống điều chỉnh), cây lau sàn dạng cần 

(như Quickle Wiper), con lăn băng keo vệ sinh cán dài, gậy golf, gậy 

gateball, gậy trượt tuyết, gậy chống đi bộ. 

 
   

 

Những món đồ thành phố không thu gom 
○ Việc xử lý các thiết bị sau đây là có thu phí: 

Tivi (loại CRT, LCD, plasma, OLED), tủ lạnh/tủ đông, máy điều hòa, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính cá nhân 

(PC). 

Liên hệ : Phòng Thúc đẩy Tuần hoàn Tài nguyên – Trung tâm Quản lý Môi trường TP Yamato  Điện thoại: 269-

1511 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 

○ Việc xử lý xe mô tô (xe máy) là có thu phí. 

Liên hệ: Trung tâm Tổng đài Tái chế Xe hai bánh 

Điện thoại: 03-3598-8075 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 

○ Đối với đất, đá; ắc quy; lốp xe; bình chữa cháy, v.v.: Vui lòng liên hệ các đơn vị chuyên môn để xử lý. 

Liên hệ: Phòng Quản lý Cơ sở – Trung tâm Quản lý Môi trường TP Yamato 

Điện thoại: 269-1522 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 

 

Mang rác tài nguyên tới nơi thu gom 
○ Có thể mang rác trực tiếp đến để xử lý; việc tiếp nhận này có thu phí.  

Liên hệ:Phòng Quản lý Cơ sở – Trung tâm Quản lý Môi trường TP Yamato 

Điện thoại: 269-1522 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 

○ Có thể mang trực tiếp tài nguyên tái chế đến để xử lý; việc tiếp nhận này được miễn phí.  

Liên hệ: Cơ sở Phân loại Tài nguyên TP Yamato (Hợp tác xã Kinh doanh Tái chế) 

Điện thoại: 262-8865 (vui lòng trao đổi bằng tiếng Nhật). 


